
Biểu mẫu số 01: Tình hình chấp hành pháp luật tổ tụng hành chính     Đơn vị báo cáo: UBND xã Sơn Mai
Đơn vị nhận báo cáo: Sở Tư pháp

TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND, ngày    tháng 10 năm 2026 của UBND xã Sơn Mai)

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đinh Văn Nghiệp

Sơn Mai, ngày        tháng 10 năm 2026
CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Tuấn

Số lượng QĐHC, HVHC bị 
khiếu kiện

Số lượng QĐHC bị Tòa án 
tuyên hủy một phần hoặc toàn 

bộ

Số lượng HVHC bị Tòa án 
tuyên bố là trái pháp luật Tình hình chấp hành pháp luật tổ tụng hành chính

Trong đó Trong đó Trong đó

Số vụ việc 
người đại 
diện hoặc 

người được 
ủy quyền 
tham gia 
phiên đối 

thoại

Số vụ việc 
người đại 
diện hoặc 

người được 
ủy quyền 
tham gia 
phiên tòa

Số vụ việc cung cấp 
tài liệu, chứng cứ 

theo yêu cầu của Tòa 
án

Số vụ việc có 
cung cấp

TT

Tên 
cơ 

quan
Tổng 

số Bộ, 
ngành 

và 
UBND 

cấp 
tỉnh

Sở, 
ngành 

UBND 
cấp xã

Tổng 
số Bộ, 

ngành 
và 

UBND 
cấp 
tỉnh

Sở, 
ngành 

UBND 
cấp xã

Tổng 
số Bộ, 

ngành 
và 

UBND 
cấp 
tỉnh

Sở, 
ngành 

UBND 
cấp xã

Số vụ 
việc 
có 

tham 
gia

Số vụ 
việc 

không 
tham 
gia

Số 
vụ 

việc 
có 

tham 
gia

Số vụ 
việc 

không 
tham 
gia

Đúng 
thời 
hạn

Chậm 
cung 
cấp

Số vụ 
việc 

không 
cung 
cấp

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

01
UBND 
xã Sơn 

Mai 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Biểu mẫu số 02: Tình hình chấp hành pháp luật thi hành án hành chính     Đơn vị báo cáo: UBND xã Sơn Mai
Đơn vị nhận báo cáo: Sở Tư pháp 

TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Báo cáo số     /BC-UBND, ngày     tháng 10 năm 2026 của UBND xã Sơn Mai

Số lượng bản án, quyết 
định phải thi hành Kết quả thi hành

Việc thực hiện kiến nghị của Viện 
kiểm sát do chậm thi hành án, 

không chấp hành, chấp hành không 
đúng hoặc không đầy đủ nội dung 

bản án, quyết định của Tòa án 
Trong đó Thi hành xong Chưa thi hành xong Trong đó

Trong đó Trong đó
TT Tên cơ quan

Tổng 
số

Kỳ 
trước 

chuyển 
sang

Thụ lý 
mới

Tổng 
số

Số trường 
hợp tự 

nguyện thi 
hành

Số phải có 
quyết định buộc 

THAHC của 
Tòa án mới thi 

hành
Tổng số

Số đã có 
quyết 

định buộc 
thi hành 

án

Số chưa 
có quyết 

định buộc 
thi hành 

án

Tổng 
số

Số kiến 
nghị đã 

thực hiện

Số kiến nghị 
chưa thực hiện

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 UBND xã Sơn 
Mai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đinh Văn Nghiệp 

Sơn Mai, ngày     tháng 10 năm 2026
         CHỦ TỊCH 

         Nguyễn Anh Tuấn 
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Biểu mẫu số 03: Danh sách bản án, quyết định chưa thi hành xong     Đơn vị báo cáo: UBND xã Sơn Mai
Đơn vị nhận báo cáo: Sở Tư pháp 

DANH SÁCH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN VỀ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CHƯA THI HÀNH XONG
(Ban hành kèm theo Báo cáo số     /BC-UBND, ngày      tháng 10 năm 2026 của UBND xã Sơn Mai

TT

Bản án, quyết định 
phải thi hành

(số, ngày, tháng, năm và tên Tòa 
án ra bản án, quyết định)

Người phải thi 
hành án

Nghĩa vụ phải 
thi hành án

QĐ buộc thi 
hành án

(số, ngày, tháng, 
năm và tên Tòa án ra 

quyết định buộc 
THAHC)

Tình hình thi hành 
đến thời điểm 

thống kê và lý do 
chưa thi hành xong

1 1 2 3 4 5

Tổng cộng 0 0 0 0 0

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đinh Văn Nghiệp 

Sơn Mai, ngày     tháng 10 năm 2026
CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Tuấn
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